NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HK I – NH: 2021-2022

Anh 6: Unit 1 & Unit 2 (Lesson 1&2)
Ilearn Smart World 6- For The Mid-Term Test.-Unit 1-2- 
Tổng cộng 36 câu
Vocabulary and Grammar  -  Structures: 12 câu (4.5 pts)
A. Phonetic: 2 câu (0,5pt) (Lấy những từ HS đã được học trong Unit 1&2)

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others (0,5 pt): (Chọn từ có phần được gạch dưới có cách phát âm khác các từ còn lại )
Câu 1

Câu 2   

B. Stress: 2 câu (0,5 pt) (Lấy những từ HS đã được học trong Unit 1&2)

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others (0,5pt): (Chọn từ có trọng âm chính khác so với các từ còn lại)
Câu 3

Câu 4

C. Multiple Choice: 8 câu (2,0 pts) (Từ Câu 5 ( Câu 12)
Choose the best answer: (Chọn câu trả lời thích hợp)
- 2 câu conversation: Who- What- Yes/ No question (Cho HS chọn Sở hữu cách/ Do-Does....)

- 2 câu giới từ: 
in (in the house - in my family, in the morning, in the afternoon...) 
after (school)
to-of (To the north/ south....of...) 
for (famous for..)
to be good at..
- 2 câu từ vựng:

- 2 câu verb form: enjoy + V-ing (walking/ surfing/ swimming/ cycling/ doing homework)
    D. Word Form: 4 câu (1,0 pts) (Câu 13 ( Câu 16)

           Supply the correct form of the words: (Cho dạng đúng của từ )
1. beauty- beautiful
2. shop- do the shopping
3. house- housework 
4. teach-teacher

5. visit-visitor 
6. interest- interesting 
7. color- colorful 
8. peace- peaceful
    E. Verb Form:  
           Supply the correct form/ tense of the verbs: 2 câu (0,5 pt) (Câu 17 ( Câu18)
          (Cho dạng/ thì đúng của động từ)
1 câu với động từ thường
1 câu với động từ to be
1 câu với thì hiện tại tiếp diễn

1 câu với like + V-ing
      Rearrange the words given to make meaningful sentences: 2 câu (0,5 pt) (câu 19-20) 

      (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)
 Reading Compression (3,0 pts)
A. Reading True- False: 4 câu (1,0 pt) (Câu 21 ( Câu 24)
     Read the passage and decide whether the sentences below are TRUE or FALSE (1,0 pt)
(Đọc đoạn văn và Viết True / False cho các câu sau

     Read the passage again and then answer the questions (0,5pt): 

     2 câu trả lời câu hỏi theo đoạn văn (Câu 25 - 26)

B. Reading chọn A-B-C-D: 6 chỗ (1,5 pts) (Câu 27 ( 32)

Choose the most suitable word that best fits the blank space in the following passage (1,5 pt) (Chọn từ thích hợp)
Writing (2,0 pts)
      Rewrite the sentences : 2 câu (1,0 pt) (câu 33 – 34)
 
      (Viết lại các câu theo từ gợi ý)

1. Đổi từ There is ....sang ..has
Eg: There is a garage in my house.

( My house...

2. Đổi từ Like ....sang ...favorite
Eg: I like Math best.
( My favorite.....
      Make questions from the underlined phrases: 2 câu (1,0 pt) (câu 35 – 36)

     (Đặt câu hỏi cho phần gạch dưới)
1 câu với What / Who

1 câu Yes / No
